KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: TH-THCS THÔM MÒN
TỔ: THCS
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thúy Quỳnh

	CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ KÌ II

NĂM HỌC 2020 - 2021


I. Kế hoạch dạy học:
1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ 6:
	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	
	
	
	
	
	

	1
	Chủ  đề: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc 

	6 Tiết  
	Tuần 19,

20, 21,22 23,24
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 24. Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	01
	Tuần 25
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Làm bài tập lịch sử
	01
	Tuần 26
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 25. Ôn tập chương III
	01
	Tuần 27
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra đánh giá giữa kì
	01
	Tuần 28
	Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Bài 26. Bước ngoăt.
	02
	Tuần 29,30
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	HĐTNST:

Kể chuyện lịch sử bằng tranh
	02
	Tuần 32,32
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK, sp: tranh ảnh HS vẽ…
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8


	Lịch sử địa phương

Bài 1
	01


	Tuần 33
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, sách Lịch sử đảng bộ huyện Thuận Châu
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Bài 28. Ôn tập
	01
	Tuần 34
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	01
	Tuần 35
	-Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ 7:

	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV
	01
	Tuần 19

Tuần 20
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK

	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	2
	Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).
	03
	
	
	

	3
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 -1527).
	03
	Tuần 21,22


	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK


	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	4
	Làm bài tập lịch sử (phần chương IV)
	01
	
	
	

	5
	Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII).
	02
	Tuần 23
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	6
	Bài23.  Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII.
	02
	Tuần 24
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	7
	Bài24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
	01
	Tuần 25


	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	9
	Làm bài tập lịch sử
	01
	
	
	

	10
	Bài25. Phong trào Tây Sơn.
	04
	Tuần 26,27
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	11
	Bài26. Quang Trung xây dựng đất nước
	01
	Tuần 28


	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	12
	Làm bài tập lịch sử.
	01
	
	
	

	13
	Lịch sử địa phương.
	01
	Tuần 29


	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, Sách lịch sử địa phương.
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	14
	Ôn tập
	01
	
	
	

	15
	Kiểm tra đánh giá giữa kì II
	02
	Tuần 30
	-Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	16
	Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
	02
	Tuần 31
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn


	17
	Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
	02
	Tuần 32
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	19
	Lịch sử địa phương
	02
	Tuần 33
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, Sách lịch sử địa phương.
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	20
	Bài 29. Ôn tập chương V và VI.
	01
	Tuần 34


	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	21
	Làm bài tập lịch sử
	01
	
	
	

	22
	Hoạt động trải nghiệm: Giới thiệu về các  di tích lịch sử Sơn La

hãy làm một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về vẻ đẹp của quê hương Sơn La
	03
	Tuần 35

36
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK, thực địa.
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	23
	Ôn tập
	01
	
	
	

	24
	Kiểm tra cuối kì II
	02
	Tuần 37
	-Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn


II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
Hoàng Thị Quý
	
	Thôm Mòn,ngày 11 tháng 01 năm 2020
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thúy Quỳnh


KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: TH-THCS THÔM MÒN
TỔ: THCS
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thúy Quỳnh

	CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ĐỊA LÝ 9 KÌ II

NĂM HỌC 2020 - 2021


	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ  (Tiếp theo)
	01
	Tuần 19
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ  (Tiếp theo)
	01
	Tuần 20
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	01
	Tuần 21
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo)
	01
	Tuần 22
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
	01
	Tuần 23
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	      Ôn tập
	01
	Tuần 24
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Kiểm tra đánh giá giữa kì


	01
	Tuần 25
	- Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8


	Chủ đề: Biển đảo Việt Nam


	04
	Tuần 26,27,28,29
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Bài 41: Địa lý tỉnh Sơn La
	01
	Tuần 30
	-Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Bài 42: Địa lý tỉnh Sơn La( tiếp theo)
	01
	Tuần 31
	- Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Tại lớp học - trường TH-THCS Thôm Mòn

	
	Ôn tập học kỳ II ( Lý thuyết)
	01
	Tuần 32
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK

	
	Ôn tập học kỳ II ( Kĩ năng)
	01
	Tuần 33
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK

	
	Kiểm tra học kì II
	01
	Tuần 34
	Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK

	
	Bài 43: Địa lý tỉnh Sơn La( tiếp theo)
	01
	Tuần 35
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK
	Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK


II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.......................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
Hoàng Thị Quý
	
	Thôm Mòn,ngày 11 tháng 01 năm 2020
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thúy Quỳnh


PHỤ LỤC II

TRƯỜNG:..................................


             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ:.............................................


                             Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC..........................KHỐI..........
Năm học 20.......-20.........

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp:..............Số học sinh:.................

2. Tình hình đội ngũ:


- Số giáo viên:................Trình độ đào tạo: Cao đằng:............Đại học:...............Trên đại học:...............


- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt............Khá..............Đạt.............Chưa đạt.................
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học
	TT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	
	
	
	


(1)Tên bài học/chuyên đề được xảy dụng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế
lại phù hợp với điều kiện thực

tế của nhà trường) theo chương trình, sách giảo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2)Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3)Yêu cầu đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu cần đạt.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kì 1
	
	
	
	

	Cuối học kì 1
	
	
	
	

	Giữa học kì 2
	
	
	
	

	Cuối học kì 2
	
	
	
	


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3)Yêu cầu cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

            (4) Hình thức bài kiểm tra, đảnh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập
III. Các nội dung khác(nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG
	                               
	                    Kiến Thụy, ngày     tháng     năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



Phụ lục III

	TRƯỜNG: .....................................................
TỔ: .............................................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

(Năm học 202.....  - 202..........)

1. Khối lớp: .........; Số học sinh: ...............
	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm

(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: .........; Số học sinh: ...............
	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


